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Tóm tắt: Nghiên cứu rủi ro do ngập lụt tại vùng cửa sông và ven bờ được quan tâm  tại nhiều nước 
trên thế giới. Tại Việt Nam, vấn đề nghiên cứu về rủi ro  do ngập lụt chỉ m ới bắt đầu trong những 
năm gần đây, trong quá khứ công tác quản lý ngập lụt bao gồm biện pháp công trình và phi công 
trình rất được chú trọng. Hiện nay việc xây dựng bản đồ ngập lụt được thể hiện qua việc xây dựng 
bản đồ rủi ro do ngập lụt. Trong khuôn khổ bài báo trình bày m ột số kết quả việc xây dựng bản đồ  
rủi ro về người cho lưu vực sông Kiến Giang và sông Long Đại - tỉnh Quảng Bình.  
Từ khóa: Rủi ro, Ngập lụt, Lưu vực, Kiến Giang, Long Đại 
 
Summ ary: Research flood risk in estuaries and coasta l areas were interested in  many countries 
around the world.  In Viet Nam,research problem about flood  risk just started  in recent years, in  
the past,  flood  m anagem ent includes structural measures and non- structural are being focused. 
Currently, the flood mapping was reflecting through  risk m apping. In the framework o f the 
article, some results research abou t the risk assessment in risk mapping due to flooding in the 
Long Dai and Kien Gian  riverine catchments, Quang Binh province is presented.  
Key words: Risks, Flooding, cachments, Kien Giang, Long Dai 
 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Thế giới hiện nay đang phải đương đầu với các 
thảm họa ngày một gia tăng do thiên nhiên  
đem lạ i, đặc biệt là bão, lũ với cường độ và tần  
suất ngày càng lớn [9]. Những tác động và hậu 
quả mang lại rất lớn, đặc biệt đối với nước ta 
thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai 
như bão,  lũ. Theo ước tính, ở  nước ta hàng 
năm bão, lũ đã gây thiệt hại khoảng 1,5% GDP  
do bão, lũ và cướp đi sinh mạng của nhiều 
người [2].  

Miền Trung là khu vực hàng năm thường phả i 
có khoảng 3 - 4 trận lũ xuất hiện trên các sông; 
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thời gian truyền lũ rất nhanh, ngập lụt xảy ra 
khi có mưa lớn chỉ sau từ 2 - 8 giờ; thời gian 
duy trì ngập lụt ngắn; cường suất lũ rất lớn,  
thay đổi theo từng đoạn sông và từng trận lũ; 
biên độ, độ sâu ngập lụt cao, trung bình từ 2 - 
3m. Trong một số trận lũ đặc biệt lớn  biên lũ 
có thể lên đến 4-5m; thời gian lũ lên rất ngắn 
từ 1 - 3 ngày ([6], [7]) gây ra ngập lụt nghiêm 
trọng ở vùng hạ lưu.  

Vùng duyên hải miền Trung là một trong 
những nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thiên 
tai. Thực tiễn cho thấy đây là khu vực đang 
chịu ảnh hưởng nh iều nhất của các loại hình  
thiên tai, hiểm họa bao gồm: bão  lũ, ngập lụt 
và nước dâng. Theo kết quả điều tra, thu thập 
tình hình lũ bão và thiệt hại của các T ỉnh ven  
biển Miền Trung 5 năm gần đây như bảng 1.  
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Bảng 1: Số liệu thiệt hại về người và tài sản các tỉnh  
ven biển Miền Trung trong 5 năm (2007-2011) 

TT Tỉnh 

Tình hình thiên tai Tình hình thiệt hại 
Ghi 
chú Cơn bão 

ATNĐ 
Lũ  

Về người Về  tài sản 
(Triệu 
VNĐ) Chết Bị thương 

1 Hà Tĩnh 10 8 81 240 7388,75  
2 Quảng Bình 14 16 93 354 4419,76  
3 Quảng Trị 13 21 41 168 3715,40  
4 Thừa Thiên - Huế  10 27 64 250 508,90  
5 Đà Nẵng 24 09 121 174 747,00  
6 Quảng Nam 41 28 155 1275 7806,00  
7 Quảng Ngãi 47 19 194 621 6116,13  
8 Bình Định  24 15 187 59 1615,26  

9 Khánh Hòa 4 15 57 17 998,50  
10 Bình Thuận 38  16 13 263,91  

  
Ở nước ta trong những năm gần đây việc 
nghiên cứu tính toán và xây dựng các bản  đồ  
ngập lụt đã được quan tâm ở các mức độ ch i 
tiết khác nhau ([8] , [10]). Ví dụ việc tính toán  

và xây dựng các bản đồ rủi ro do ngập lụt cho  
khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế với tỷ  
lệ 1/250.000 đã thực hiện theo nội dung đề tài 
cấp tỉnh ([11]). Các kết quả trên đều quan tâm 
đến v iệc cảnh báo những khu vực có nguy cơ  
ngập sâu ở các mức độ khác nhau, vận tốc 
dòng chảy v.v…T uy nhiên tỷ lệ bản  đồ nhỏ và 
nguồn số liệu phục vụ tính toán còn nhiều hạn  
chế, do vậy các kết quả còn nhiều hạn chế  
trong việc ứng dụng thực tế. Trong bài báo này  
sẽ giới thiệu một số kết quả tính toán xây dựng 
bản  đồ rủi do về  người do ngập lụt vùng ven  
biển cửa sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình.  

II. CƠ  SỞ  KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
TÍNH TO ÁN RỦI RO DO NGẬP LỤT 

II.1. Cơ sở khoa học 

Theo các báo cáo nghiên cứu về giải pháp  
giảm thiểu rủi ro trong phòng tránh lũ lụt và 
thiên tai của các nước tiên tiến như Đức, Hà 
Lan, Nhật, Anh Quốc và Mỹ, định nghĩa tổng 
quát nhất về rủi ro do lũ lụt và thiên tai được 

các tổ chức khoa học quốc tế công nhận và  
hiện đang được các quốc gia áp dụng rộng rãi 
như sau[1]: 

Rủi ro = (Xác suất xảy ra ngập lụt) × (Hậu 
quả của ngập lụt)      (1) 

Xác suất xảy ra ngập lụt phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố như: Độ bền công trình đê, kè; cao trình 
đê, kè; đất sử  dụng; xác suất xuất hiện  lũ, bão,  
v.v…Trong phạm vi bài báo này xác suất xảy 
ra ngập lụt được tính theo tần suất lũ xuất hiện.  
Cụ thể các trường hợp lũ với tần suất Q1%, 
Q2%, Q5%, Q10% và Q20%  tại thượng 
nguồn được xem xét tính toán (Bảng 2).  

Hậu quả của ngập lụt có thể là ngườ i, tài sản. 
Trong bài này  chỉ đề  cập  đến thiệt hại về  
người.  

Xác suất cá nhân nào đó bị chết tại vùng ven 
biển được bảo vệ xảy ra ngập  lụt Pd/f-flood phụ 
thuộc vào các yếu tố sau: 

- Thời gian cảnh báo trước khi lũ lụt xảy ra; 

- Loại lũ lụt: dự đoán được hoặc không thể 
đoán trước; 

- Nơi trú ẩn có thể / mức độ tiếp xúc với lũ 
lụt…; 
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- Độ tuổi, giới tính; 

- Độ sâu ngập  lụt, vận tốc dòng chảy, thời gian  
ngập lụt v.v… 

Do hầu như  không có tài liệu nào được thu 
thập và tổng hợp về  các yếu tố như nêu trên,  

Vì vậy v iệc xác định Pd/f-flood được đề xuất theo 
ý kiến của các chuyên gia về  công tác phòng 
chống lũ lụt ven biển ở Việt Nam, kinh 
nghiệm được tích lũy về các sự kiện lũ lụt đã 
xảy ra trong quá khứ. 

 
Bảng 1: Điều kiện tính toán lũ lưu vực sông Kiến Giang và Sông Nhật Lệ (Q , m 3/s) 

 
Trạm 1% 2% 5% 10% 20% 
Long Đạ i 4544,9 4075,37 3435,75 2929,35 2389,46 
Kiến Giang 4546,36 4076,83 3437,21 2930,81 2390,92 

 
Bờ biển miền bắc và miền trung Việt Nam 
hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của 
các cơn bão. Do đó, tâm lý của ngườ i dân ở  
vùng ven biển đã nhận thức và chuẩn bị cho  
nguy cơ mà lũ lụt có thể xảy ra. Có thể nhận  
định rằng ch ính những nhận thức này sẽ dẫn  
đến  tỷ lệ  sơ tán của người dân trong vùng bị 
ngập lụt tương đối cao  đạt khoảng 90÷98%. 
Tại nhiều khu vực ven biển bị ngập  lụt mức độ  
nghiêm trọng và độ sâu được giới hạn trong 
các khu vực gần bờ biển (từ 1 đến 3 km từ bờ  
biển, độ sâu có thể đạt 1 đến 3m). Khu vực xa 
hơn có thể bị ảnh hưởng bở i lũ lụt nhưng, nói 
chung, với độ sâu hạn chế (<1m).  

Những kinh nghiệm của các sự kiện lũ lụt  
ven biển gần đây nhất cho thấy  rằng việc di 

tản nói chung diễn  ra như sau:  Đầu tiên  
những ngườ i dễ bị tổn  thương như trẻ em,  
người cao t uổ i được đưa ra khỏi khu vực bị 
ảnh hưởng. Số này chiếm khoảng 30 đến  
40% tổng dân số sống trong vùng bị ảnh  
hưởng. Tiếp theo , phần còn lại của tổng dân  
số, khoảng 60% di chuyển ra khỏ i vùng bị 
ảnh hưởng và đến vị trí các vùng đất ít bị 
ảnh hưởng bở i lũ lụt tại những nơi độ sâu lũ 
lụt nhỏ (0,5 m). Những cuộc sơ tán thường 
được chính quyền địa phương chỉ đạo. Một  
phần nhỏ của dân số (khoảng 5%), đặc biệt  
là thanh n iên , ở  trong khu vực ven biển bị 
ảnh hưởng trực tiếp ở lạ i giữ gìn tài sản.  
Điều này có nghĩa rằng chỉ có 5% thanh  

niên này đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 
lũ lụt ven biển nghiêm trọng.  

Jonkman (2007, [5]) đã chỉ ra rằng tỷ lệ tử 
vong do các sự kiện lũ lụt ven biển là 
khoảng 1%. Nghiên cứu này được dựa trên 
thông tin lịch sử của lũ lụt ven  biển ở Hà 
Lan, Anh, Mỹ và Bangladesh. Tỷ lệ dân số 
tử vong 1% này được co i là tương đối cao  
cho các khu vực bờ biển Việt Nam. Dựa trên 
các cuộc thảo luận với các chuyên gia Việt 
Nam, Jonkman (2009, [5]) đã đề xuất tỷ lệ  
dân số tử vong 0,2% ở các vùng bị ngập lụt 
ven biển Việt Nam . Dựa trên dữ liệu lịch sử 
thiệt hạ i về ngườ i và tổng số  ngườ i bị ảnh 
hưởng do bão lũ gây ra trong những khu vực 
ven biển trong thế  kỷ qua (ADRC, 2006) tỷ  

lệ ước tính vào khoảng 0 ,3%. Điều này có 
nghĩa rằng 0,3% dân số sẽ thiệt mạng khi 
bị tiếp xúc trực tiếp với bão lũ.  

Dựa trên đánh giá của các chuyên  gia và các 
thông tin từ chương trình nghiên cứu đê biển 
Việt Nam, Jonkman (2009, [5])  đề xuất mối 
quan hệ giữa độ sâu ngập lụt và tỷ lệ tử vong 
có cùng một định dạng và hình dạng như hàm  
số đã được đề  xuất cho New Orleans ([5], 
Jonkman et al. 2009) như sau: 














N

N
ND

)hln(
)h(F  

N = 5.20 ; N = 2.0o  
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Trong đó : 

FD(h)-  phần tử vong, là hàm số độ sâu ngập nước; 

h - độ sâu ngập nước; 

N, N- giá trị trung bình  và độ lệch chuẩn của 
phân bố chuẩn loga; 

N- phân bố chuẩn lũy tích.  

Tuy nhiên đây là hàm số chỉ đánh giá số  ngườ i 
tử vong do độ sâu ngập nước mà chưa tính đến  
ảnh hưởng của vận tốc dòng chảy, tốc độ ngập  
lụt. Để đánh giá ảnh hưởng của tốc độ dòng 
chảy Jonkman et al. 2009  ([5]) đã thu được FD  

= 0.053 khi h.v>5m2/s và 
0.2

20.5)hln(
)h(FD

  

kh i hv< 5m 2/s. Vớ i các số liệu người chết  
tại New Orlean không thấy sự liên quan  
giữa số ngườ i tử  vong và tốc độ  nước biển  
dâng (m/giờ) .  

II.2. Phương pháp đánh giá rủi ro về  người 

Để xây dựng nên  các bản đồ rủi ro thiệt hại về  
người,  trong ngh iên cứu này tiến hành cụ thể  
các bước như sau: 

- Bước 1. Phân ch ia các vùng tính toán chỉ số  
rủi ro trên 1 lưu vực sông thành các vùng nhỏ  
theo ranh giới hành chính có diện tích -  Ai 

- Bước 2. Thống kê bảng dân số, mật độ theo  
vùng phân chia tại bước trên N(Ai)  

- Bước 3. Tính toán tỷ lệ số người tử vong theo 
mức độ ngập lụt dựa trên đường cong F(hi) 

 

 
 

Hình 1.Tương quan giữa tỷ lệ thiệt mạng  
và độ sâu ngập lụ t 

- Bước 4.  Tính toán xác suất thiệt mạng kh i 
xảy ra ngập lụt ứng vớ i từng tiểu vùng đã phân  
chia: M(Ai )= N(Ai ).F(hi).  

Xác suất thiệt mạng= số người thiệt mạng/ 
tổng số người tại tiểu vùng.  

- Bước 5. Tính toán xác suất ngập lụt 

Xác suất ngập lụt được tính bằng tần suất lũ 
gây ra ngập lụt hoặc tần suất thiết kế công 
trình chống lũ: P(Ai). 

- Bước 6. Tính toán chỉ số rủi ro 

Rủi ro = Xác suất thiệt mạng (bước 4) x xác 
suất ngập lụt (bước 5)  

Ri = M(Ai).P(Ai ) = N(Ai).F(hi).P(Ai)  

Các bước phân tích  trên đây được tính toán  
theo quan điểm rủi ro về người.  Kết quả tính  
toán là chỉ số rủi ro tại từng đơn vị hành chính 
(xã, huyện...) gọi là rủi ro về người.  

Để xem xét chỉ số rủi ro ở trên được xem là 
đáng kể hay không thì tính toán thêm rủi ro  
theo quan điểm rủi ro chấp nhận được.  

Xác suất th iệt mạng (pd/F-f lood )  = (xác 
suất xảy ra mất an toàn hệ thống công trình 
chống lũ) x (tỉ lệ số dân ở lạ i t iếp xúc trực 
tiếp với lũ lụt) .  

Rủi ro chấp nhận được của thiệt mạng 
(IRflood) = tần suất tk (pF-flood) x XS thiệt 
mạng (pd/F-flood).  

Rủi ro cá nhân trong vùng bị ngập lụt tại Việt  
Nam có thể được xác định theo công thức: 

IRflood = pF-flood x pd/F-flood <βx10-4 

Trong đó : 

pF-flood  C suất ngập lụt của khu vực mà cá nhân 
đó sinh sống được xác định  theo tiêu chuẩn an  
toàn của khu vực đó.  

p d/F-f lood  là xác suấ t cá nhân  nào  đó  bị thiệt 
mạng t ạ i vùng được bảo vệ nếu xảy ra 
ngập  lụt. 

β Hệ  số  chính sách phụ thuộc vào mức độ tự  
nguyện và tự do khi cá nhân sinh sống trong 
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vùng bị ngập lụt, hệ số này được lấy từ 1 đến  
0,1 cho trường hợp rủi ro về ngập lụt ([12]). 

Như đã đề cập ở trên, đối vớ i hệ thống phòng 
chống lũ hiện tại của Quảng Bình được thiết 
kế với tiêu chuẩn an toàn có tần suất lũ 1/20  
năm. Nếu hệ thống phòng chống lũ đáp ứng 
được theo các tiêu chuẩn, khả  năng xảy ra 
ngập lụt của Quảng Bình là pF-flood =0.05 (5%).  

Dựa vào các đánh giá trên có thể xác định  
được xác suất một cá nhân nào đó ở Quảng 
Bình thiệt mạng khi xảy ra lũ lụt là: 

pd/F-flood = 0.05* 0.3% = 1.5*10-4 

Như vậy, có thể tính toán rủi ro chấp nhận được 
của cá nhân nào đó sống tại khu vực Quảng Bình  
bị thiệt mạng khi xảy ra ngập lụt là: 

IRflood = pF-flood x pd /F-flood = 0.05*1.5*10-

4=7.5*10-6 

Hệ số chính sách β=7.5*10-6/10-4 =0.075  

III. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

Kết quả tính toán rủi ro về người do ngập lụt  
cho lưu vực sông Kiến Giang và sông Long 
Đại ứng với các k ịch bản lũ tần suất 1%, 2%, 
5%, 10% và 20% đã được thực hiện trên toàn  

khu vực cho từng xã (30 xã) 2 ). Hình 3 và 
Hình 4 minh họa bản đồ độ sâu ngập lụt và 
bản đồ rủi ro về ngườ i lưu vực sông Kiến  
Giang và sông Long Đại cho trường hợp lũ 
1%. Bảng 2 thể hiện chỉ số rủi ro  đối vớ i 
trường hợp lũ 1% cho 30 xã thuộc vùng ngập 
lụt với hệ thống phòng chống lũ hiện tại của 
Quảng Bình được thiết kế với tần suất lũ xảy 
ra 1 lần trong 20 năm (chu kỳ lặp 1/20 năm).  
 

 

Hình 2: Ranh giới các xã b ị ảnh hưởng ngập 
lụt trong các kịch bản tính 

 

 
Hình 3: Bản đồ độ sâu ngập lụt phương án hiện 
trạng lũ 1% lưu vực sông Kiến Giang và sông 

Long Đại 

 
Hình 4: Bản đồ rủi ro về người phương án  
hiện trạng lũ 1% lưu vực sông Kiến Giang 

 và sông Long Đại 
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Bảng 2: C hỉ số rủi ro về  người do ngập lụt với tần suất 1% 

TT Nam e 
Độ sâu 
ngập 

lụt 1% 

Dân 
số 

Xác suất 
ngập lụt 

Tỉ lệ tử 
vong  

Số người 
chết 

Rủi ro  
(x 10-6) 

1 Hải Thành 0.0 5136 0.05 0.00000 0 0.00 

2 Đồng Phú 0.0 9732 0.05 0.00000 0 0.00 

3 Hải Đình  0.1 3583 0.05 0.00001 0 0.00 

4 Đức Ninh 0.0 7516 0.05 0.00000 0 0.00 

5 Phú Hải 2.2 3567 0.05 0.00569 20 0.28 

6 Bảo Ninh 0.0 8958 0.05 0.00000 0 0.00 

7 Lương Ninh  1.3 3848 0.05 0.00321 12 0.16 

8 Võ Ninh  3.2 7872 0.05 0.00843 66 0.42 

9 Duy Ninh 2.4 6202 0.05 0.00623 39 0.31 

10 Tân Ninh 3.0 5201 0.05 0.00790 41 0.40 

11 Gia Ninh  2.2 6607 0.05 0.00587 39 0.29 

12 Hiền Ninh 0.0 7165 0.05 0.00000 0 0.00 

13 An Ninh  0.0 8838 0.05 0.00000 0 0.00 

14 Vạn Ninh 0.0 7219 0.05 0.00000 0 0.00 

15 Hồng Thủy  4.6 8210 0.05 0.01241 102 0.62 

16 Hoa Thủy 0.0 6000 0.05 0.00000 0 0.00 

17 Sơn Thủy 0.0 7199 0.05 0.00000 0 0.00 

18 An Thủy  4.2 9636 0.05 0.01115 107 0.56 

19 Lộc Thủy 4.0 4167 0.05 0.01072 45 0.54 

20 Thanh Thủy 3.8 5414 0.05 0.01014 55 0.51 

21 Phong Thủy  3.8 7027 0.05 0.01014 71 0.51 

22 Liên Thủy 2.4 8116 0.05 0.00643 52 0.32 

23 Kiến Giang 3.8 6434 0.05 0.01023 66 0.51 

24 Xuân Thủy  1.0 5262 0.05 0.00249 13 0.12 

25 Cam Thủy 2.5 3701 0.05 0.00647 24 0.32 

26 Tân Thủy 1.3 5964 0.05 0.00337 20 0.17 

27 Hưng Thủy  0.0 6210 0.05 0.00000 0 0.00 

28 Dương Thủy  0.0 4166 0.05 0.00000 0 0.00 

29 Mỹ Thủy 0.0 5023 0.05 0.00000 0 0.00 

30 Mai Thủy 0.0 6090 0.05 0.00000 0 0.00 
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Hình 5: Bản đồ rủi ro ngập lụt đối với từng cá 
nhân tại từng vị trí ngập lụt ứng với lũ 1% lưu 

vực sông Kiến Giang và sông Long Đại 
 
Kết quả thu được cho  thấy chỉ số rủi ro có  giá 
trị lớn  nhất tạ i những vùng có độ sâu ngập  lụt  
lớn và dân số đông (như các xã Võ Ninh,  
Hồng Thủy, An Thủy, Lộc Thủy với độ sâu 
hơn 3- 5 m). Các thông tin rủi ro về người 
cho từng xã được tính toán trên cơ sở độ sâu 
lớn nhất khu vực ngập lụt và số người dân tại 
địa phương nên những giá trị rủi ro của từng 
xã thể hiện mức độ rủi ro cho số dân cư sống 
trên từng xã.  Để thể hiện mức độ  nguy h iểm  
tại từng vị trí ngập lụt, bản đồ rủi ro tại từng 
vị trí ngập lụt cho một cá nhân trong một năm 

được thể hiện qua Hình 5. Giá trị cao nhất 
(~10-6/năm) tại những vị trí có độ sâu >2 m, 
chủ yếu là trong sông và những nơi có độ sâu 
ngập lụt lớn hơn 2 m. Phần lớn các diện tích 
còn lại có giá trị rủi ro  nhỏ (<10-6/năm) là các 
lưu vực hai sông có độ sâu ngập lụt dưới 2 m.  
Các giá trị rủi ro trên đều nằm trong giới hạn 
“rủi ro có thể chấp nhận được”. Các giá trị rủi 
ro ngập lụt cho một cá nhân tại lưu vực sông 
Kiến Giang và sông Long Đại khá tương 
đồng vớ i các giá trị rủi ro tính toán cho khu 
vực Nam Hà Lan [5].  

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Các kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ bài 
báo đã thể hiện quá trình đánh giá rủi ro do 
ngập lụt tại khu vực cụ thể ứng dụng cho cửa 
sông ven  biển Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình. Kết 
quả  đánh giá với giả thiết tần suất lũ 1% gây 
ngập  lụt cao và ch ỉ số  rủi ro lớn tại An Thủy 
và Hồng Thủy.  

Các giá trị rủi ro ngập lụt cho một cá nhân tại 
lưu vực sông Kiến Giang và sông Long Đạ i 
khá tương đồng với các giá trị rủi ro tính toán 
cho khu vực Nam Hà Lan ([5],  10-5  đến 10-8).  

Để đánh giá tổng hợp về rủi ro do ngập lụt, rất 
nhiều biến cố liên quan khácnhư sóng tràn, 
chảy tràn, cơ chế trượt mái, xói lở, xói ngầm, 
địa hình ch i tiết ... cần được xét thêm, tuy 
nhiên do hạn chế về số liệu từ cách quản lý 
thiên tai theo truyền thống, do vậy những vấn 
đề này cần được hoàn thiện trong tương lai.  
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